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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI VÀ TRÌNH BÀY TIẾNG VIỆT

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T16KDN

Thời gian : 13h00 - 09/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

VắngVV00000000C15KCD2LâmHuỳnh Văn1513213871

Bảy phẩy Bốn7.48.500066.5708K13QNH1ĐạtTrần Nguyên1023104052

Tám phẩy Ba8.37.500098.5709K13QTC1TàiPhan Ngọc1223211613

Sáu phẩy Hai6.27.500055706K13QTH2KiênNguyễn Trí1123301204

Tám phẩy Bốn8.47.500098.5809K14KCD1SenĐoàn Hương1313284895

Năm phẩy Năm5.58.500060506K15TTT1NhânĐỗ Thành1521458586

Bảy7.08.50005.58.5008T16KDN1BaNguyễn Thị1323205257

Tám phẩy Sáu8.68.50008.58.5809T16KDN1VinhNguyễn Thị Kiều1523219998

Tám phẩy Năm8.58.50008.58809T16KDN1AnhLê Trần Tuấn1683221339

Bảy phẩy Sáu7.67.0000777010T16KDN1AnhNguyễn Thị Hoàng16832213410

Tám phẩy Ba8.38.0000887010T16KDN1ÁnhPhan Thị Ngọc16832213611

Tám phẩy Năm8.58.50008.57.57.5010T16KDN1BínhNguyễn Thị16832213712

Tám phẩy Sáu8.68.500088.57.5010T16KDN1CôngNguyễn Hữu16832213913

Bảy phẩy Sáu7.68.500067.5708T16KDN1DungTrần Thị16832214014

VắngVV00000000T16KDN1DươngPhạm Thị Thùy16832214115

Bảy phẩy Bảy7.78.500077708T16KDN1GiangNguyễn Thị16832214216

Tám phẩy Bảy8.78.0000988.5010T16KDN1HàNguyễn Thị Ái16832214417

Chín phẩy Một9.19.000098.58.5010T16KDN1HằngLê Thị Diệu16832214618

Tám phẩy Bốn8.48.5000888.509T16KDN1HằngChâu Thị Thu16832214719

Tám phẩy Bốn8.48.500088809T16KDN1HằngNguyễn Thị Như16832214820

Tám phẩy Bốn8.48.500088809T16KDN1HạnhNguyễn Thị Hồng16832214921

Bảy phẩy Tám7.87.50007.58808T16KDN1HiênĐoàn Thị16832215122

Bảy phẩy Sáu7.68.500067.57.508T16KDN1HiềnVõ Thị Thu16832215223

Tám phẩy Năm8.59.000078.58.509T16KDN1HiềnNguyễn Thị Thu16832215324

Bảy phẩy Ba7.37.000076.5709T16KDN1HiềnPhạm Thị16832215425

Bảy phẩy Hai7.27.0000766.509T16KDN1HiềnĐoàn Thị16832215626

Tám phẩy Năm8.58.50008.58809T16KDN1HiếuPhạm Thị16832215727

Tám phẩy Bảy8.79.00008.587010T16KDN1HoàiPhan Thị16832215828

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010T16KDN1HươngĐoàn Thị Thu16832215929

VắngVV00000000T16KDN1LiênNguyễn Thị Mỹ16832216430
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Tám phẩy Bốn8.48.000098809T16KDN1LiễuNguyễn Thị16832216531

VắngVV00000805T16KDN1MaiVõ Thị Sương16832216732

Bảy phẩy Chín7.98.50006.57809T16KDN1MaiNguyễn Ngọc16832216833

Bảy phẩy Sáu7.68.50006.56.5808T16KDN1NgaTrần Thị16832217034

Tám phẩy Sáu8.69.000098.5808T16KDN1NgânLê Thị16832217135

Bảy phẩy Bảy7.78.0000866.509T16KDN1NgọcHuỳnh Thị16832217236

Tám phẩy Năm8.58.50008.57.57010T16KDN1NgọcPhạm Thị Bích16832217337

Tám phẩy Chín8.98.50008.58.59010T16KDN1NguyênTrần Thị16832217438

Chín phẩy Hai9.29.0000998.5010T16KDN1NguyệtNgô Thị16832217539

Năm phẩy Ba5.35.000057007T16KDN1NhưNguyễn Tố16832217640

Tám phẩy Bảy8.78.50008.59809T16KDN1NiềmĐặng Thị16832217741

Bảy phẩy Năm7.58.50008.55.57.507T16KDN1NyLê Thị Diễm16832217842

Tám phẩy Ba8.38.50008.588.508T16KDN1PhượngNguyễn Thị16832218043

Tám phẩy Hai8.28.0000877.5010T16KDN1QuyếtNguyễn Thị Minh16832218144

Tám phẩy Năm8.58.50008.58.57.509T16KDN1SaHoàng Thị Minh16832218245

Tám phẩy Bốn8.48.50008.58.58.508T16KDN1SươngPhan Thị Thảo16832218346

Sáu phẩy Ba6.38.500070907T16KDN1ThắngHoàng Chiến16832218447

Bảy phẩy Ba7.38.500056709T16KDN1ThanhHuỳnh Thị16832218548

Tám phẩy Hai8.28.50007.57.5809T16KDN1ThànhNguyễn Ngọc16832218649

Bảy phẩy Hai7.27.0000757010T16KDN1ThảoLê Thị Bích16832218750

Bảy phẩy Hai7.27.0000765010T16KDN1ThảoNguyễn Thị16832218851

Tám8.08.5000776010T16KDN1ThuTrần Thị16832219052

Tám phẩy Hai8.28.50007.577010T16KDN1ThụPhạm Duy16832219253

Tám phẩy Năm8.58.50008.588.509T16KDN1ThươngPhan Thị Hoài16832219354

Tám phẩy Bảy8.78.500088.58.5010T16KDN1ThúyBùi Thị Thanh16832219455

Tám phẩy Một8.18.5000787.509T16KDN1ThủyNguyễn Thị Thanh16832219656

Bảy phẩy Năm7.58.500057.5808T16KDN1ThủyPhạm Thị Thanh16832219757

Bảy phẩy Năm7.58.500067708T16KDN1ThủyNguyễn Thị Bích16832219858

Tám8.08.000077.58.509T16KDN1TrâmTrần Thị Ngọc16832219959

Tám phẩy Ba8.38.50007.58809T16KDN1TrangNguyễn Thu16832220060
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Tám phẩy Ba8.38.50007.588.509T16KDN1TrangNguyễn Thị Thu16832220161

Bảy phẩy Ba7.37.50006.56.56.509T16KDN1TrinhĐỗ Thị Huyền16832220262

Tám phẩy Sáu8.68.50008.57.58010T16KDN1TrìnhThái Lê Huy16832220363

Bảy phẩy Sáu7.68.50006.577.508T16KDN1TùngVũ Tiến16832220564

Tám phẩy Một8.18.50008.57808T16KDN1ViHoàng Bảo16832220865

Tám phẩy Năm8.59.0000788010T16KDN1ViênTăng Thị Tuyết16832220966

Bảy phẩy Bốn7.47.000087708T16KDN1VũTrần Thanh16832221067

VắngVV00000000T16KDN1XuânNguyễn Thị Thanh16832221168


